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GĂNG TAY Y TẾ



“Ðạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016;

Có chứng chỉ FDA 510K xuất hàng đi Mỹ,

Tiêu chuẩn CE Marking xuất hàng đi Châu Âu,

Chứng nhận của Bộ Y tế và Giấy chứng nhận QUATEST3

GǍNG TAY  KHẢI HOÀN

VGLOVE
CÁC DÒNG SẢN PHẨM

GǍNG TAY NlTRlLE
(Có bột/ không bột)

GǍNGTAY LATEX
(Có bột/ không bột)

GǍNG TAY PHẪU THUẬT TIỆT TRÙNG
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Sản phẩm Găng tay cao su khám bệnh dạng có bột

Nguyên liệu Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên

Hàm lượng 
bột ≤10mg /dm2

Nồng độ
Protein

Protein tách chiết trong nước: 200ug/g hoặc thấp hơn lượng công bố
này

Màu sắc Màu cao su tự nhiên

Ðặc điểm Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn 
hoặc vùng bàn tay nhám

Qui cách
đóng gói

100cái / hộp, 10 hộp / thùng

Nhãn hiệu VGLOVE

Kích thước

Size Chiều rộng lòng bàn tay  
(mm)

Chiều dài (mm)

Extra small < 80 min 240
Small 85 ± 3 min 240

Medium 95 ± 3 min 240
Large 105 ± 3 min 240

Extra large > 110 min 240

Ðộ dày

Vị trí đo Một lớp (mm)

Ðầu ngón tay(13 ± 3mm tại tâm điểm ngón tay) min 0.01

Lòng bàn tay (tại tâm điểm lòng bàn tay) min 0.01

Ðặc tính cơ
học

Trước lão hoá Sau lão hoá
(70 ± 2oC trong 7 ngày)

Sức căng cơ (Mpa) min 18.0 min 14.0
Ðộ giãn (%) min 650 min 500

Chức năng và  
Tác dụng

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với các chất độc hại và nguy hiểm 
không mong muốn

- Dễ đeo và khó bị cuộn tròn khi đeo

GǍNG TAY CÓ BỘT

VGLOVETHÔNG TlN SẢN PHẨM
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GǍNG TAY CÓ BỘT

VGLOVEHÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Mặt sau

Mặt trên/dưới

Mặt trước
Sản phẩm thực tế

Mặt trái/phải
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GǍNG TAY KHÔNG BỘT

VGLOVETHÔNG TlN SẢN PHẨM

Chất liệu Cao su Nitrile nhân tạo

Loại

Không bột chưa tiệt trùng

dùng cho cả hai tay; bề mặt đầu ngón tay nhám; xe viền cổ tay; 

Màu trắng hay có màu (Xanh dương, Xanh dương nhạt,…) 

Tiêu chuẩn  
chất lượng

Phù hợp với các tiêu chuẩn ASTM D6319

Sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng lSO 9001: 2008, lSO 13485:2003,

lSO 22000:2005.

Sản xuất từ 100% nitrile(Acrylonitrile-Butadiene)

Kích thước 
găng tay

Extra-small, Small, Medium, Large, Extra-large.

Được đánh dấu Size trên thùng hàng bằng mực đen.

Bảo quản Bảo quản ở nơi khô ráo mát mẻ, nhiệt độ không cao hơn 30°C.

Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất

KÍCH  
THƯỚC

TIÊU CHUẨN

VRG KHAl HOAN ASTM D6319

Chiều dài  
(mm) 230 min

220 min (XS, S)

230 min (M, L,XL)

Chiều rộng  
(mm)

75 ± 5 (XS) 70 ± 10 (XS)

85 ± 5 (S) 80 ± 10 (S)

95 ± 5 (M) 95 ± 10 (M)

105 ± 5 (L) 110 ± 10 (L)

115 ± 5 (XL) 120 ± 10 (XL)

Ðộ dày  (mm) Ngón tay: 0. 08 mm min Ngón tay : 0.05 mm min

Lòng bàn tay: 0.06 mm min Lòng bàn tay : 0.05 mm min
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GǍNG TAY KHÔNG BỘ T

VGLOVE
CHỈ TIÊU LÝHÓA

Tensile strength (MPA) Tensile strength (MPA)

Trước lão hóa: 18Mpa min Trước lão hóa: 14Mpa min

Tensile
Sau lão hóa: 20Mpa min

Elongation a t break (%)

Sau lão hóa: 14Mpa min

Elongation a t break (%)

Trước lão hóa: 600% min Trước lão hóa: 500% min

Sau lão hóa: 500% min Sau lão hóa: 400% min

Hàm lượng bột Tối đa 2 mg / găng

Hàm lượng protein Không có Protein

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

240mm

QUY CÁCH THÙNGCARTON
Kích thước¦ 360 mm x 260 mm x 240 mm
Trọng Iượng¦ ~4kg/ Thùng

Số  lượng 10 hộp / thùng

360mm

26
0
m
m
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GǍNG TAY KHÔNG BỘT

VGLOVEHÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Mặt sau

Mặt trên/dưới

Mặt trước

Mặt trái/phải

Sản phẩm thực tế

Găng tay t rắng Găng tay xanh

Mr. Long 091.186.1119



GǍNG PHẪU THUẬT TIỆTTRÙNG

VGLOVETHÔNG TlN SẢN PHẨM

Sản phẩm
Găng tay cao su phẫu thuật tiệt trùng, tiệt trùng bằng khí E.O

Nguyên liệu Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên

Hàm lượng bột ≤10 mg/dm2

Hàm lượng  
protein chiết

xuất ≤ 200µg/găng tay

Màu sắc Màu cao su tự nhiên

Ðặc tính
Bàn tay hình cong, phân biệt tay trái, tay phải viền 

mép cuốn
Quy cách đóng

gói 1 đôi/bịch, 50 bịch/hộp, 4 hộp/thùng

Nhãn hiệu Vglove

Kích thước

Size Palm Width (mm) Length (mm)

6 77 ± 5 280 ± 5

6.5 83 ± 5 280 ± 5

7 89 ± 5 280 ± 5

7.5 95 ± 5 280 ± 5

8 102 ± 6 280 ± 5

Ðộ dày 0.10 mm

Ðặc tính cơ học

Trước lão  
hóa

Sau lão hóa

Lực đứt tối thiểu (MPA) 21 16

Ðộgiãn tối thiểu tại
thời điểm đứt (%) 700 550

Trọng lượng
(gam) Dung sai:

± 0.3gr Size

6 7.0 ± 0.3gr

6.5 8.0 ± 0.3gr

7 9.0 ± 0.3gr

7.5 10 ± 0.3gr

8 11 ± 0.3gr

Mr. Long 091.186.1119



GǍNG PHẪU THUẬT TlỆTTRÙNG

VGLOVE

Tiêu chuen
bánh

Q kg/ Thùng

10

450mm
300mm

58
0
m
m

Số lượng: 8 hộp / thùng

QUY CÁCH THÙNGCARTON

Kích thước: 580 mm x 300 mm x 450 mm

Trọng lượng: ~ 15kg/ thùng

Chức năng và  
tác dụng

- Găng tay phẫu thuật tiệt trùng được sử dụng trong quá trình khám, 

chuẩn đoán điều trị và phẫu thuật, nhằm bảo vệ tránh lây truyền bệnh

giữa bệnh nhân và người sử dung găng tay phẫu thuật

- Tính phân biệt tay trái, tay phải cộng thêm tính mềm mại của sản 

phẩm mang lại cảm giác thoải mái và vừa vặn cho người sử dụng. 

Ngoài ra, người sử dụng sẽ có cảm giác thoải mái hơn với chức 

năng giảm tiết mồ hôi tay gây cảm giác khó chịu

- Bề mặt trơn láng tạo cảm giác tự nhiên, dễ chịu và thao tác dễ dàng 

hơn. Đồng thời cổ tay được se viền nên dễ đeo và tránh bị rách

- Lượng bột trong mức cho phép – tác nhân gây ngứa và viêm da khi 

sử dụng

- Mức protein và hoá chất trên găng thấp nhất nhằm hạn chế các dị 

ứng về da đối với người sử dụng

Tiêuchuẩn  
đánhgiá

Dựa theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm của Mỹ - ASTM

3578 (05), AQL 1.5

THÔNG TlN SẢN PHẨM
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GǍNG PHẪU THUẬT TlỆTTRÙNG

VGLOVEHÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Mặt trái

Mặt phải

Mặt trước/sau

Mặt trên/dưới

Sản phẩm thực tế
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SATRA Technology Centre Ltd  
Wyndham Way, Telford Way, Kettering, 

Northamptonshire, NN16 8SD  United Kingdom 
Tel: +44 (0) 1536 410000 
Fax +44 (0) 1536 410626 
email: info@satra.co.uk 

www.satra.co.uk 
 

 

 
 

Conditions of Issue: 
 
This report may be forwarded to other parties provided that it is not changed in any way.  It must not be published, for 
example by including it in advertisements, without the prior, written permission of SATRA. 
 
Results given in this report refer only to the samples submitted for analysis and tested by SATRA.  Comments are for 
guidance only.   
 
Tests marked † fall outside the UKAS Accreditation Schedule for SATRA.  All interpretations of results of such tests and 
the comments based upon them are outside the scope of UKAS accreditation and are based on current SATRA 
knowledge. 
 
A satisfactory test report in no way implies that the product tested is approved by SATRA and no warranty is 
given as to the performance of the product tested.  SATRA shall not be liable for any subsequent loss or damage 
incurred by the client as a result of information supplied in the report. 
 
The uncertainty of the results in this report is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, which 
provides for a confidence level of approximately 95% 
 
 
Report signed by:  D Harrison 
Position: PPE Technologist 
Department: Safety Products Centre 
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SATRA Technology Centre Ltd (a subsidiary of SATRA).  Registered in England No. 3856296 at the above address. 

Customer details: VRG Khai Hoan Joint Stock Company 
Cau Sat Hamlet 
Lai Hung Commune 
Ben Cat District 
Binh Duong 
Vietnam 
 

SATRA reference: SPC0225034 /1420/2 

Your reference:  

Date of report: 5 July 2014 

For the attention of: Tra Trang Samples received: 16 May 2014 

 
 

TECHNICAL REPORT 
 
 

Subject: Testing of gloves described as “PFNBR” in accordance with EN 388: 2003, EN 420: 
2003 + A1: 2009 & EN 374-2: 2003 
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